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TỜ TRÌNH
Về chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức

làm công tác công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,  Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước;

Thực hiện Công văn số 1509-CV/TU ngày 06/3/2007 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính;
Sau khi xem xét Đề án về chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo, UBND tỉnh thống nhất báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 một số nội dung chủ yếu của Đề án như sau (Đề án đính kèm):

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN
1. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)  trong việc thực hiện cải cách hành chính và hướng đến nền hành chính điện tử, Chính phủ điện tử

Để thực hiện nội dung trên một cách có hiệu quả, các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có trình độ làm công tác CNTT; đảm bảo các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, số lượng và mức độ cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội giao dịch với các cơ quan Nhà nước thông qua môi trường điện tử một cách thuận lợi, minh bạch, chính xác, ít tốn kém thời gian và chi phí. 

Thực tế, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa còn rất hạn chế: Số máy vi tính hầu hết mới chỉ được sử dụng cho việc tạo lập văn bản hành chính thông thường, xem thông tin qua Internet, sử dụng một vài phần mềm ứng dụng chuyên ngành mang tính tác nghiệp riêng biệt, cá nhân. Trong số gần 48 cơ quan thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội tỉnh và các cơ quan khác thì mới chỉ có 12 cơ quan có website (gồm 08 sở, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Hải quan Đồng Nai, UBND thị xã Long Khánh và UBND huyện Nhơn Trạch). Trên các trang web này, số lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến được thiết lập mới khoản 15% và hầu hết ở mức độ 01, các nội dung thông tin khác phần lớn chưa được cập nhật. 

2. Góp phần thu hút và đào tạo nguồn nhân lực về CNTT trong các cơ quan Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Trước yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đội ngũ cán bộ làm công tác CNTT cần được đảm bảo về trình độ và số lượng để làm chuyên trách, cũng như để xây dựng chức danh CNTT trong từng cơ quan. 

Thực tế hiện nay, số lượng tốt nghiệp đại học CNTT của tỉnh không thiếu, nhưng việc tuyển dụng và thu hút đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn trong thời gian qua đã gặp không ít khó khăn, do: Lương chưa tương xứng, chưa có chế độ trợ cấp thu hút… Mặt khác, đến thời điểm hiện nay, Chính phủ cũng chưa ban hành văn bản nào về các chế độ trợ cấp, phụ cấp thu hút đội ngũ làm công tác CNTT nhằm hình thành lực lượng chuyên trách có trình độ chuyên môn và chức danh về CNTT để phục vụ lâu dài trong các cơ quan Nhà nước tỉnh. 

3. Đưa công nghệ thông tin - ngành công nghệ mũi nhọn vào ứng dụng trong tất cả các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước nhằm tạo được bước đột phá trong quản lý, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra

Trong những năm qua, ở nước ta nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể trong lĩnh vực CNTT. Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ ngày càng được tăng cường. Ngoài việc góp phần tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, một số ngành đã chủ động ứng dụng thành công CNTT trong công tác quản lý Nhà nước, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí; tạo được những phong trào lành mạnh trong sản xuất và sinh hoạt; những sản phẩm CNTT mới có giá trị kinh tế cao; đồng thời giành được những phần thưởng danh giá trong nước và Quốc tế, góp phần tạo nên điểm sáng cho tỉnh Đồng Nai, thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Do vậy, việc xây dựng Đề án về chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác CNTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là phù hợp với tình hình và điều kiện phát triển hiện nay của tỉnh; góp phần khuyến khích động viên cán bộ làm công tác CNTT tỉnh Đồng Nai khắc phục khó khăn, vừa hoàn thành công tác chuyên môn, vừa tham gia học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn để thực hiện thành công việc cải cách hành chính và hướng đến xây dựng nền hành chính điện tử, Chính phủ điện tử của tỉnh.
II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Cơ sở dữ liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương: Là các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung trong các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh, như: CSDL văn kiện Đảng của Tỉnh ủy; CSDL Kiểm tra Đảng; CSDL Đảng viên của tỉnh; CSDL văn bản pháp luật tỉnh; CSDL dân cư; CSDL về cán bộ, công chức, viên chức; CSDL GIS chuyên ngành tài nguyên - môi trường; CSDL doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh; CSDL tài chính; CSDL GIS dùng chung cho các chuyên ngành; CSDL khoa học công nghệ… và các CSDL được xây dựng trên cơ sở các dự án CNTT đã được quy hoạch theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính - viễn thông và CNTT tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

Các CSDL này được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho các cơ quan, ngành chức năng thực hiện. Khi cần thiết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục các CSDL dùng chung nêu trên.

2. Dịch vụ hành chính công trực tuyến: Theo Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước, dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến, 04 mức độ dịch vụ hành chính công trực tuyến được quy định như sau:

- Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan Nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan Nhà nước đó quản lý;

- Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng;

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 01: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ;
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 02: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 01 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 03: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 02 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 04: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

3. Cán bộ chuyên trách về CNTT: Cán bộ chuyên trách về CNTT là người trực tiếp làm công tác CNTT trong các cơ quan, không kiêm nhiệm một chức danh nào khác. Cán bộ chuyên trách CNTT do Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách công tác CNTT của cơ quan tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan về số lượng và chất lượng.
4. Tiêu chuẩn về trình độ cán bộ chuyên trách CNTT: Cán bộ chuyên trách về CNTT đảm nhận các nhiệm vụ quy định tại khoản 2, mục IV của Đề án đính kèm Tờ trình này phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ cao đẳng về CNTT hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn trình độ B hoặc tương đương trở lên; 

- Khả năng: Quản lý, tư vấn bảo trì và phát triển hệ thống mạng thông tin, CSDL.
III. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP

1. Phạm vi điều chỉnh

Chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức (sau đây gọi chung là cán bộ) chuyên trách làm công tác CNTT được thực hiện trong các cơ quan Đảng; cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan) của tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

Chế độ trợ cấp thu hút này được áp dụng đối với cán bộ, công chức được bố trí làm chuyên trách về CNTT để đảm nhận các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý các cơ sở dữ liệu (CSDL) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện; 

b) Quản lý và biên tập cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai;

c) Quản lý và biên tập Website của cơ quan đảm bảo cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến của cơ quan đạt trên 50% số dịch vụ hành chính công được giao qua môi trường mạng ở mức độ 02 trở lên;

d) Quản lý kỹ thuật, duy trì và phát triển mạng từ 20 máy vi tính trở lên đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước của cơ quan.

3. Đối tượng không áp dụng

a) Chế độ trợ cấp thu hút này không áp dụng đối với cán bộ, công chức đã hưởng các chế độ, chính sách trợ cấp thu hút khác, như trợ cấp thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trợ cấp thu hút quy định trong ngành y tế, giáo dục và đào tạo…  của tỉnh.

b) Các đối tượng áp dụng nêu tại khoản 2, mục IV của Đề án đính kèm Tờ trình này không được hưởng chế độ thu hút trong các trường hợp sau:

- Miễn nhiệm hoặc được thuyên chuyển, điều động sang các phòng, ban, bộ phận hoặc cơ quan khác mà không còn làm công tác CNTT;

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ và lực lượng vũ trang;
- Thời gian đi học trong nước từ 03 tháng liên tục trở lên;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định tại điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành của Nhà nước;

- Thời gian bị tạm đình chỉ, đình chỉ công tác.

4. Mức trợ cấp thu hút 

Cán bộ chuyên trách công tác CNTT thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2, mục IV của Đề án đính kèm Tờ trình này và đủ tiêu chuẩn về trình độ quy định tại khoản 4, mục III của Đề án đính kèm Tờ trình này, ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc, theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chế độ quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp thu hút hàng tháng tính theo hệ số trên mức lương tối thiểu (MLTT) tại thời điểm được tính trợ cấp thu hút. Với mức lương tối thiểu hiện nay là 650.000 đồng/tháng), mức trợ cấp cụ thể như sau:

- Trình độ Thạc sĩ:
2,0 lần x (MLTT) =
1.300.000 đồng/người/tháng;

- Trình độ Đại học:
1,5 lần x (MLTT) =
975.000 đồng/người/tháng;

- Trình độ Cao đẳng:
1,0 lần x (MLTT) =
650.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp thu hút được được thay đổi tương ứng khi mức lương tối thiểu thay đổi.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí chi trả

Kinh phí chi trả trợ cấp thu hút đối với cán bộ làm công tác CNTT được thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, thuộc cấp ngân sách nào thì cấp đó đảm nhiệm và được chi trả trong dự toán thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

 Ước chi trả trợ cấp thu hút đối với cán bộ làm công tác CNTT trên toàn tỉnh là: 97.500.000 đồng/tháng (cụ thể tính toán như sau: Với khoảng 50 đơn vị thuộc sở, ban, ngành, Huyện ủy và UBND các huyện, mỗi đơn vị có khoảng 02 cán bộ chuyên trách làm công tác CNTT hưởng thu hút: 50 đv x 02 cb  x 1,5 x 650.000 đồng = 97.500.000 đồng/tháng).

Sau khi Đề án được HĐND tỉnh thông qua, mỗi cơ quan hành chính tiến hành thành lập bộ phận chuyên trách về CNTT, chọn cán bộ chuyên trách CNTT đạt tiêu chuẩn về trình độ quy định tại khoản 4, mục III của Đề án đính kèm Tờ trình này với số lượng đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan quy định tại khoản 2, mục IV của Đề án đính kèm Tờ trình này.
2. Cách chi trả

a) Trợ cấp thu hút đối với cán bộ làm công tác CNTT được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

b) Chỉ chi trả cho đơn vị có cán bộ chuyên trách về CNTT đủ tiêu chuẩn về trình độ quy định tại khoản 4, mục III của Đề án đính kèm Tờ trình này.

3. Thời gian được hưởng trợ cấp thu hút

a) Sau khi chế độ trợ cấp thu hút CNTT được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành quyết định về chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ làm công tác CNTT. Thời gian được hưởng trợ cấp thu hút là 05 năm kể từ khi Đề án được triển khai thực hiện.
b) Trong quá trình thực hiện, nếu Trung ương ban hành chế độ thu hút nhân lực CNTT, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Khi Đề án về chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành quyết định và chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 xem xét, quyết định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Võ Văn Một

